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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chữ số thuộc hàng phần trăm trong số 123,456 là: (0,5 điểm)
	A.   1
	B.   2
	C.   5
	D.   6


Câu 2: Hình thang ABCD có độ dài hai đáy lần lượt là 6cm và 4cm, chiều cao 3cm. Diện tích hình thang ABCD là: (0,5 điểm)
	A.   30cm2
	B.   15cm2
	C.   72cm2
	D.   36cm2


Câu 3: Diện tích hình tròn có bán kính 3 cm là:.....cm2. (1 điểm)

	A.   9,42
	B.   18,84
	C.   14,13
	D.   28,26


Câu 4: Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 dm là: (1 điểm)
	A.   13,5dm2
	B.   9dm2
	C.   33,75dm2
	D.   2,25dm2


Câu 5:  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3,5 giờ  = ...................... phút là: (0,5điểm)
	A.   35
	B.   210
	C.   350
	D.   84


Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  2m3 18dm3  = …………dm3 là: (0,5điểm)

	A.   2018
	B.   2,18
	C.   2,018
	D.   218


Câu 7: Cho: X  x 3,8 = 1,2 + 2,6 . Vậy X = ... (1 điểm)

	A.   1
	B.   0
	C.   14,44
	D.   7,6


II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 8. (2 điểm) Đặt tính và tính
a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút                      b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 5 giờ 15 phút x 6                                                d) 21 phút 15 giây : 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 .(2 điểm)  Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng sắt mỏng có dạng hình hộp chữ nhật dài 6dm, rộng 4dm, cao 3dm. Tính diện tích sắt phải dùng để làm thùng (không tính mép hàn).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1điểm)  Mét bÓ b¬i d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 22,5 m, chiÒu réng 16,4 m. Khi mùc n­íc lªn tíi 
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 chiÒu cao cña bÓ th× bÓ chøa ®­îc 369 m3. TÝnh chiÒu cao bÓ n­íc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM

MÔN TOÁN

I- Phần trắc nghiệm ( 5 điểm)
:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	A

	Điểm
	1  điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm


II- Phần tự luận: (5điểm)

 Câu 8: (2 điểm)  Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 9 giờ 49 phút     b) 28 phút 15 giây   c) 31 giờ 30 phút        d) 4 phút 15 giây
Câu 9:  (2 điểm )

Diện tích xung quanh cái thùng là: (0,25đ)

(6 + 4) x 2 x 3 = 60 (dm2) (0,5 đ)

Diện tích mặt đáy thùng là: (0,25đ)

6 x 4  = 24 (dm2)  (0,25 đ)

Diện tích sắt phải dùng để làm thùng: (0,25đ)

 60 + 24 = 84 (dm2) (0,25 đ)
                               Đáp số: 84 dm2 (0,25 đ)
Câu 10. (1điểm)
Chiều cao của mực nước trong bể (hay 2/3 chiều cao của bể) là: 

369: 22,5: 16,4  = 1 (m)   (0,4đ)

Chiều cao của bể là:   1: 2/3 = 1,5 (m)                  (0,4đ)

Đáp số:  1,5  m           (0,2đ)
 Bài 9,10  Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.
_1651403317.unknown

